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ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Tổ: Vật lý – KTCN







Môn: Vật lý 11 – nâng cao

Phần I: Lý thuyết ( 3đ )

Câu 1: ( 2đ ) 

· Hãy phát biểu định luật Lenxơ về chiều của dòng điện cảm ứng
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Vận dụng định luật Lenxơ xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau: 
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a, Cho khung dây quay quanh trục



b, Đóng khóa K



    vuông góc với mặt phẳng khung
Câu 2:(1đ ) 

· Hãy phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng

· Chiếu tia sáng đơn sắc từ không khí tới mặt phân cách giữa không khí và nước 
theo phương hợp với mặt nước một góc 300. Tìm góc khúc xạ. Cho chiết suất của nước là 
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Phần II: Bài tập ( 7đ )
Câu 1: ( 4đ ) Một ống dây dài 40cm gồm 1000 vòng dây, diện tích tiết diện thẳng là 100cm2, điện trở của ống là R = 2
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. Biết ống dây đặt trong không khí.

a. [image: image47.png]


Tính độ tự cảm của ống dây

b. Đem ống dây mắc vào mạch như hình vẽ. 
Biết nguồng có 
[image: image3.wmf]x

 = 6V, r = 1
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; tụ điện có điện dung C = 0,5
[image: image5.wmf]m

F:

-    Tính năng lượng từ trường của ống dây khi khóa K ở vị trí số 1 và dòng đã ổn định
· Chuyển khóa K sang vị trí số 2, tính hiệu điện thế cực đại trên 
hai bản tụ điện
Câu 2: ( 3đ ) Một cái chậu đặt trong không khí, trong chậu chứa một lớp nước dày 20cm, chiết suất của nước là 
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.
a. Nhìn theo phương vuông góc với mặt nước thấy ảnh của một hòn sỏi nằm ở đáy 
chậu cách mặt nước một khoảng bao nhiêu?

b. Đổ thêm vào chậu một lớp Benzen dày 10cm, chiết suất 1,5
· Từ không khí chiếu một tia sáng đơn sắc tới gặp bề mặt của Benzen tại điểm I 
dưới góc tới 450. Tìm khoảng cách từ phương thẳng đứng qua I đến điểm K mà tia sáng chạm đáy chậu

· Bây giờ quan sát như câu a thấy ảnh của viên sỏi cách mặt thoáng của Benzen 
bao nhiêu?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 NÂNG CAO

Phần I. Lý thuyết

Câu 1: (2đ)

· Định luật Lenxơ: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác 

dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó (1đ)

· Xác định chiều của dòng điện cảm ứng:

a, Không có dòng điện cảm ứng vì từ thông qua khung dây không biến thiên (0,5đ)
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b, Dòng cảm ứng ( tự cảm ) chạy qua ống có chiều từ B đến A (0,5đ)
Câu 2: (1đ)

-  Định luật KXAS: 

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới. Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên pháp tuyến tại điểm tới

+ Đối với hai môi trường trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc 

xạ là một hằng số. 
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- Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng, ta có: 

n1.sini = n2.sinr 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image11.wmf]Þ

 r = 40030’

Phần II. Bài tập (7đ)

Câu 1: (4đ)


a, Độ tự cảm của ống dây: L = 4
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b,     - Cường độ dòng điện qua ống dây được xác định bởi định luật Ôm cho toàn mạch:

 I = 
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 - Năng lượng từ trường của ống dây:


W = 
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.10-2(J)   ( 1,0đ )

- Khi khóa K chuyển sang vị trí số 2, năng lượng từ trường của ống dây chuyển thành 

năng lượng điện trường của tụ điện. Theo định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, hiệu điện thế giữa hai bản tụ sẽ cực đại khi toàn bộ năng lượng từ trường chuyển hết thành năng lượng điện trường. (0,5đ)

Ta có: W = 
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Câu 2: ( 3đ )
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a, Áp dụng công thức lưỡng chất phẳng ta có: 
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b,    - Áp dụng định luật KXAS tại I, ta có: 

n1sini = n2sinr 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image29.wmf]Þ

 r = 2807’  (0,25đ)


+ Tại J có j = r ( so le trong ). Định luật KXAS tại J, ta có:

















Hình vẽ (0,25đ)

n2sinr = n3sinr’ 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image33.wmf]Þ

 r’ = 3201’  (0,25đ)

+ Từ hình vẽ ta thấy: LK = LM + MK = HJ +MK = e1.tanr + e2.tanr’ = 17,85 (cm)   (0,25đ)

- Ta có sơ đồ tạo ảnh như sau: S
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+ S1 là ảnh của S qua lưỡng chất phẳng L1 nước – Benzen
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image37.wmf]Benzen
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+ S2 là ảnh của S1 qua lưỡng chất phẳng L2 Benzen – Không khí
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Hình vẽ (0,25đ)
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